
Trà s  ớm  Trà chính Trà mu  ộn 

1 Huyện Tuần giáo 1.120,3     363,0                   757,3                       

Tổng 1.120,3     363,00                 757,30                     

Tỷ lệ % 100 32,40 67,60

Phụ biểu 01: Thời vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021

STT Huyện
Tổng diện 

tích 
(ha)

Phân theo các trà lúa Ghi chú
(Lý do gieo, cấy 

sớm/muộn)

(Kèm theo Báo cáo số:       /BC-UBND ngày          tháng 5 năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo)



TT Tên giống 
Tổng diện tích 

(ha)
Tỷ lệ 
(%)

Diện tích Ghi chú

I Lúa thuần 328 29,3 328

A Lúa thuần chất lượng 240 21,4 240

1 Bắc thơm số 7 0 0,0

2 IR64 0 0,0

3 Hương thơm số 1

4 Séng cù

5 Nếp (IRi352, N87, N97) 240 21,4 240

B Lúa thuần khác 88 7,9 88

7 T10

8 P6ĐB

9 RVT

13 JO2

15 Sơn lâm 2

16 Bắc hương 9

17 Đông A1

18 ADI 28

19 ADI168

20 Hương việt

21 Đài thơm 88 7,9 88

22 BC 15

24 Dự Hương

26 PQ5

27 Nam Hương

28 Hương sữa

29 GL 102

30 Ha na

31 TBR 279

32 Nếp 86

33 ADI 30

34 Thiên ưu 8

35 Giống khác 0 0,0

II Lúa lai 

1 Nhị ưu 838

2 Nghi hương 2308

3 Lúa lai khác

III Giống địa phương 792,3 70,7 792,3

1 Vai gãy 457 40,8 457

3 Nếp Tan

4 Tẻ địa phương 

5 Nếp địa phương 

6 Giống khác 335,3 29,93 335,3

1120,3 100,0 1120,3

 (Kèm theo Báo cáo số:       /BC-UBND ngày          tháng 5 năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo)

Tổng cộng

Phụ biểu 02: Cơ cấu giống lúa vụ Đông Xuân 2020-2021



TT Tên giống 
Tổng diện tích 

(ha)
Tỷ lệ 
(%)

Diện tích Ghi chú



 Diện tích
(ha) 

 Năng suất
(tạ/Ha) 

 Sản Lượng
(tấn) 

 DT lúa 
chất lượng 

(ha) 

 DT gieo 
thẳng (ha) 

 Diện tích
(ha) 

 Năng suất
(tạ/Ha) 

 Sản Lượng
(tấn) 

 DT lúa 
chất lượng 

(ha) 

 DT gieo 
thẳng (ha) 

 Diện tích
(ha) 

 Năng 
suất

(tạ/Ha) 

 Sản 
Lượng
(tấn) 

 DT lúa 
chất 

lượng 
(ha) 

 DT gieo 
thẳng (ha) 

1 Tuần Giáo 1.055,5      59,5 6.240,4      240 785 1.120,3      60 6.721,8      328 840,0         64,8     0,5 481,4   88 55

VỤ ĐÔNG XUÂN

 
Tăng/giảm so với vụ Đông Xuân 2019 - 

2020
STT Huyện

Phụ biểu 03: Diện tích, năng suất, sản lượng lúa vụ Đông Xuân 2020-2021 so với cùng kỳ năm trước 

  Kết quả năm 2019  - 2020  Ước thực hiện Năm 2020 - 2021 

 (Kèm theo Báo cáo số:       /BC-UBND ngày          tháng 5 năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo)



ĐX 2020-
2021 ước 
năng suất, 
sẳn lượng 

Ghi chú



 Diện tích
(ha) 

 Năng suất
(tạ/Ha) 

 Sản Lượng
(tấn) 

 Diện tích
(ha) 

 Năng suất
(tạ/Ha) 

 Sản Lượng
(tấn) 

 Diện 
tích
(ha) 

 Năng suất
(tạ/Ha) 

 Sản 
Lượng
(tấn) 

 Diện 
tích
(ha) 

 Năng suất
(tạ/Ha) 

 Sản 
Lượng
(tấn) 

1 Tuần Giáo 1.055,0    59,55 6.283      1.120,3     60 6.721,8    106,2 100,7557 107,0 65,3      0,45 439,3      

Phụ biểu 04: Diện tích, năng suất, sản lượng lúa vụ Đông Xuân 2020-2021 so với Kế hoạch

 (Kèm theo Báo cáo số:       /BC-UBND ngày          tháng 5 năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo)

STT Huyện

Vụ Đông Xuân 2020 - 2021

 Kế hoạch  Ước thực hiện   So sánh với kế hoạch (%) Tăng/giảm so với KH





Ngô
Đậu 

tương
Lạc

Khoai 
lang

Khoai 
tây

Sắn
Rau đậu các 

loại
Ngô

Đậu 
tương

Lạc Khoai lang
Khoai 

tây
Sắn

Rau đậu 
các loại

Ngô Đậu tương Lạc
Khoai 
lang

Khoai 
tây

Sắn
Rau đậu 
các loại

1 Tuần Giáo 3.912,7         74,0       19,0      653,7     165,0        4.500,0    50,0      100,0     7,0      700,0     165,0     115,0     135,1     107,1     100,0

114

Phụ biểu 05: Kết quả sản xuất rau màu từ đầu năm 2021 đến nay

 (Kèm theo Báo cáo số:       /BC-UBND ngày          tháng 5 năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo)

STT Huyện

Từ tháng 1 đến tháng 5/2020 Từ tháng 1 đến tháng 5/2021 So cùng kỳ (%)

(Đơn vị tính: ha)

Tổng 4824 5522,0
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